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TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 74/2024 

MỤC LỤC 
    Trang 

1.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số 

biến đổi công thức máu của bệnh tim bẩm 

sinh có tím ở trẻ em 

 Đỗ Hồ Tĩnh Tâm 

Nguyễn Thanh Tân 

Phan Huy Thuấn 

Nguyễn Ngọc Minh Châu 

Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Nguyễn Thị Phượng 

1 

2.  Đánh giá kết quả sinh thiết tuyến tiền liệt 

qua trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

 Mai Hoàng Khoa 

Nguyễn Trung Hiếu 

8 

3.  Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của 

cộng hưởng từ mạch máu TOF 3D 3.0Tesla 

trong chẩn đoán hẹp tắc động mạch lớn 

trong sọ ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ 

năm 2022 – 2024 

 Nguyễn Phùng Diễm Nhi 

Trần Chí Cường 

Tô Anh Quân 

15 

4.  Đánh giá độc tính của nước súc miệng chứa 

chlorhexidine và chlorine dioxide lên 

nguyên bào sợi nướu người 

 Trần Thị Phương Thảo 

Lê Nguyên Lâm 

Phạm Anh Vũ Thụy 

22 

5. 2

4 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh 

học và vai trò của sinh thiết màng phổi mù 

ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Cần Thơ năm 

2023-2024 

 Nguyễn Hoàng Khải 

Nguyễn Thị Hồng Trân 

Trương Thị Diệu 

Lý Phát 

Nguyễn Văn Đạt 

31 

6.  Các hình thái polyp đại trực tràng theo phân 

loại Paris và đối chiếu kết quả mô bệnh học 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2023-2024 

 Lê Huyền Trân 

Huỳnh Hiếu Tâm 

Lương Thị Thúy Loan 

Trần Y Đức 

Đặng Như Lan 

37 
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7.  Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên 

quan đến đông máu nội mạch lan tỏa ở bệnh 

nhân sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2023-2024 

 Nguyễn Tiến Em 

Võ Minh Phương 

Nguyễn Thành Bích Thảo 

44 

8.  Kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh 

sản của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế 

Lâm Đồng 

 Nguyễn Văn Tới 

Nguyễn Đức Trọng 

51 

9.  Kiến thức, thái độ của điều dưỡng về thực 

hành dựa trên chứng cứ và một số yếu tố 

liên quan 

 Lê Thị Kim Chi 

Ngô Thị Dung 

Nguyễn Hồng Thiệp 

Phan Văn Hiếu 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

59 

10.  Nghiên cứu tình hình di chứng vận động trên 

bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch 

máu não tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

năm 2023-2024 

 Nguyễn Ngọc Huân 

Phạm Thị Tâm 

66 

11.  Đánh giá kết quả can thiệp bằng sữa lactose-

free ở trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc tiêu chảy 

cấp do Rotavirus 

 Thái Ngọc Diệp 

Nguyễn Ngọc Rạng 

73 

12.  Khả năng tiên lượng nặng của siêu âm ở trẻ 

sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo 

tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

 Nguyễn Phương Tâm 

Nguyễn Ngọc Rạng 

Trần Công Lý 

Lê Hoàng Mỷ 

Nguyễn Khánh Toàn 

80 

13.  Rối loạn lo âu và trầm cảm ở bệnh nhân mụn 

trứng cá điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần 

Thơ năm 2023 

 Lê Thị Băng Tâm 

Huỳnh Văn Bá 

Đào Hoàng Thiên Kim 

87 

14.  Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên 

quan đến tiêm ngừa vắc xin cúm mùa ở 

người từ 65 tuổi trở lên tại thành phố Cần 

Thơ năm 2022-2023 

 Trần Nguyễn Du 

Lâm Nhựt Anh 

Nguyễn Minh Trung 

Lê Minh Hữu 

93 
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15.  Đánh giá kết quả điều trị mụn trứng cá bằng 

isotretinoin uống kết hợp FOB 10 Lotion và 

Tri-White serum thoa tại các cơ sở y tế trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022-2024 

 Hoàng Thị Vân Anh 

Huỳnh Văn Bá 

100 

16.  Đánh giá kết quả hóa trị tân hỗ trợ kết hợp 

trastuzumab điều trị bệnh nhân ung thư vú 

giai đoạn II-III tại Bệnh viện Ung bướu 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 Dương Đoàn Yến Ngọc 

Lê Thanh Vũ 

106 

17.  Đánh giá kết quả dự phòng sinh non của 

vòng nâng cổ tử cung và progesterone ở thai 

phụ 16-28 tuần tại Bệnh viện Phụ sản thành 

phố Cần Thơ năm 2022-2024 

 Ông Quốc Thái 

Huỳnh Thanh Liêm 

Lâm Đức Tâm 

Văn Thúy Cầm 

Quan Kim Phụng 

Nguyễn Thanh Thủy 

Lê Minh Triết 

112 

18.  Đánh giá kết quả của bài thuốc toan táo nhân 

thang kết hợp hào châm điều trị mất ngủ thể 

can thận âm hư trên bệnh nhân di chứng tai 

biến mạch máu não tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền Cần Thơ 

 Dương Hoàng Nhơn 

Bùi Minh Sang 

Châu Nhị Vân 

Tạ Trung Nghĩa 

Võ Trọng Tuân 

Nguyễn Thị Hoài Trang 

119 

19.  Kết quả kiểm soát hen phế quản và một số 

yếu tố liên quan đến kiểm soát hen phế quản 

không hoàn toàn 

 Nguyễn Ngọc Hân 

Nguyễn Thị Hồng Trân 

Đỗ Thị Thanh Trà 

126 

20.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và một số yếu tố liên quan đến mức độ 

thiếu máu ở trẻ thiếu máu thiếu sắt từ 6 

tháng đến 60 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 

Cần Thơ 

 Võ Thị Xuân Hương 

Nguyễn Đức Trí 

Lê Văn Khoa 

Trần Đức Long 

132 

21.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mức độ lo 

âu và tỷ lệ nhiễm nấm Dermatophytes trên 

bệnh nhân viêm da lệ thuộc corticosteroid ở 

mặt năm 2022-2024 

 Thạch Trương Phương Nhi 

Huỳnh Văn Bá 

139 
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22. 1

4

5 

Kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng kháng 

sinh cho trẻ em của bà mẹ có con dưới 5 tuổi 

tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 

 Trần Bá Kiên 

Lê Nguyễn Diệu Hằng 

145 

23.  Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan của học sinh từ 15 đến 18 tuổi tại 

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lý Tự 

Trọng năm 2023 

 Nguyễn Văn Vương 

Phạm Trọng Nghĩa 

Ngô Lam Phương 

Nguyễn Thị Kim Thảo 

Nguyễn Hoàng Phương Thy 

Trương Thành Nam 

Nguyễn Lê Ngọc Giàu 

152 

24.  Kiến thức về an toàn người bệnh của sinh 

viên điều dưỡng, hộ sinh Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ và một số yếu tố liên quan 

 Trần Thị Huỳnh Như 

Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Dương Thị Thùy Trang 

Trần Thị Thiên Hà 

159 

25.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và đánh giá hiệu quả phẫu thuật 

Sistrunk trong điều trị nang giáp - móng tại 

thành phố Cần Thơ năm 2022-2024 

 Trần Thụy Tuyết Mai 

Nguyễn Kỳ Duy Tâm 

166 

26.  Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày 

có tổn thương cột sau bằng phương pháp kết 

hợp xương nẹp vít 

 Mai Thành Công Chiến 

Hoàng Minh Tú 

Nguyễn Việt Nam 

Nguyễn Thành Tấn 

Trần Đỗ Hùng 

Đặng Phước Giàu 

Thạch Thanh Tùng 

173 

27.  Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sốc 

sốt xuất huyết dengue ở trẻ dư cân, béo phì 

tại Cần Thơ 

 Hà Văn Lực 

Tạ Văn Trầm 

Lê Văn Khoa 

180 
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28.  Nghiên cứu đột biến kháng clarithromycin 

của vi khuẩn Helicobacter pylori ở trẻ em 

viêm, loét dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện Nhi 

đồng Cần Thơ năm 2021-2023 

 Nguyễn Trung Kiên 

Trần Đỗ Hùng 

Nguyễn Hồng Phong 

Ông Huy Thanh 

Võ Nhật Ngân Tuyền 

Nguyễn Phan Hải Sâm 

Lê Thị Thúy Loan 

Trần Đức Long 

187 

29.  Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh 

trong điều trị viêm phổi cộng đồng cho trẻ 

em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Khoa Nhi, Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 

 Nguyễn Đặng Bảo Trân 

Nguyễn Mai Hoa 

Nguyễn Hoàng Anh 

Phan Tấn Quang 

Nguyễn Đình Hùng 

195 

30.  Tổng quan về sinh học của tóc, mô hình 

nghiên cứu và đánh giá khả năng mọc lại tóc 

trên in-vitro và in-vivo 

 Nguyễn Thị Linh Tuyền 

Phạm Thị Tố Liên 

203 

 


